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DỰ THẢO


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố
về cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố
 
Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố
[bookmark: _Hlk212474121]Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;
Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệt thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;
Căn cứ Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
Căn cứ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg;
Căn cứ Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ cận nghèo;
Căn cứ Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo;
[bookmark: loai_1_name]Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2);
Căn cứ Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù;
Căn cứ Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg ngày 15/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán;
Căn cứ Thông tư số 84/2025/TT-BTC ngày 19/8/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;
Thực hiện Thông báo số..... ngày .../11/2025 của Văn phòng Thành ủy thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố,
[bookmark: _Hlk211344572]Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số .../STC-THQH ngày .../11/2025, Báo cáo thẩm định số ...../BC-STP ngày ..../11/2025 của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:
I. Sự cần thiết ban hành nghị quyết
1. Cơ sở pháp lý
- Tại khoản 7 Điều 5 Luật Đầu tư công năm 2024 về đối tượng đầu tư công quy định: 
Bố trí vốn ngân sách địa phương để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
Chính phủ quy định điều kiện, tiêu chí, nguyên tắc bố trí vốn để ủy thác thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cơ chế, chính sách cụ thể và bố trí vốn ngân sách địa phương để thực hiện chính sách này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện ủy thác vốn ngân sách địa phương để thực hiện chính sách ưu đãi theo quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
- Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 85/2025/NĐ-CP quy định: 
Trên cơ sở báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định tiêu chí bố trí vốn ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm để ủy thác thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn.
- Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 84/2025/TT-BTC quy định: 
Mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định trên cơ sở các quy định hiện hành của ngân hàng chính sách xã hội và phù hợp với thực tế tại địa phương.
2. Cơ sở thực tiễn
- Nhu cầu vay vốn ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế, thanh niên khởi nghiệp, chương trình nhà ở xã hội, nước sạch nông thôn… ngày càng tăng.
Hải Phòng đang đẩy mạnh triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia cùng các đề án lớn như phát triển nông nghiệp bền vững, chuyển dịch lao động phi nông nghiệp, và nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Các chương trình này đều có nhu cầu vốn tín dụng ưu đãi rất lớn, trong khi nguồn lực Trung ương cấp thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội còn hạn chế. 
Việc ban hành Nghị quyết sẽ giúp thành phố chủ động bố trí vốn ngân sách địa phương cấp bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, hộ sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, học sinh – sinh viên, công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi biến động kinh tế.
- Chính sách tín dụng thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội là công cụ quan trọng thúc đẩy an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030. 
Trong bối cảnh lãi suất thương mại còn cao, khu vực yếu thế khó tiếp cận tín dụng chính thức, chính sách tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội là công cụ then chốt giúp người dân thoát nghèo, tạo việc làm, phát triển sinh kế bền vững. 
Tuy nhiên, nguồn vốn trung ương cấp hằng năm cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Hải Phòng chỉ đáp ứng khoảng 60 - 70% nhu cầu thực tế, đặc biệt ở các chương trình cho vay giải quyết việc làm, nhà ở xã hội và nước sạch – vệ sinh môi trường nông thôn. Vì vậy, việc Hội đồng nhân dân ban hành cơ chế để thành phố bố trí, cấp bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội là cần thiết, góp phần tăng quy mô nguồn vốn quay vòng, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng chính sách, đồng thời giảm áp lực ngân sách chi trực tiếp cho an sinh.
- Phù hợp với chủ trương, định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Chính sách xã hội về tăng cường huy động nguồn lực địa phương để mở rộng tín dụng chính sách xã hội. Việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố không chỉ cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương mà còn thể hiện cam kết của Hải Phòng trong việc bảo đảm an sinh, phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
- Tại Công văn số 15124/BTC-ĐCTC ngày 30/9/2025, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tham mưu cho Hội đồng nhân dân quan tâm, ưu tiên bố trí các nguồn lực của địa phương, nhất là nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tại địa phương, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương thời gian tới.
- Nghị quyết được ban hành là điều kiện pháp lý để thành phố chủ động bố trí, quản lý và ủy thác nguồn vốn, bảo đảm minh bạch, hiệu quả, đúng đối tượng.
II. Mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết
1. Mục đích
- Cụ thể hóa quy định của Luật Đầu tư công năm 2024 về việc sử dụng vốn đầu tư công từ ngân sách địa phương để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội.
- Tạo cơ sở pháp lý cho Ủy ban nhân dân thành phố trong việc chủ động bố trí, điều hành và quản lý nguồn vốn ngân sách địa phương cấp bổ sung cho Ngân hàng Chính sách xã hội, bảo đảm thống nhất trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.
- Huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách địa phương để mở rộng quy mô tín dụng chính sách, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động, học sinh – sinh viên, cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ, và các chương trình an sinh xã hội khác.
- Góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030 của thành phố, trong đó tập trung vào các mục tiêu: giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, phát triển nông thôn mới nâng cao, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
- Bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia.
- Tuân thủ nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan; không chồng chéo với các cơ chế hỗ trợ tài chính khác trên địa bàn.
- Phát huy vai trò chủ động của chính quyền địa phương trong việc huy động và sử dụng nguồn lực, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.
- Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý, sử dụng vốn ngân sách, gắn kết chặt chẽ với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tiêu chí giảm nghèo, việc làm, và an sinh của thành phố.
- Gắn kết tín dụng chính sách với chuyển đổi sinh kế và phát triển bền vững, ưu tiên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề, nhà ở xã hội, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xanh.
III. Quá trình xây dựng Nghị quyết:
1. Thực hiện quy định của Luật Đầu tư công năm 2024, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính có Văn bản số 7883/STC-THQH ngày 30/10/2025 gửi Sở Tư pháp tham gia ý kiến về việc xây dựng Nghị quyết, kèm theo dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đăng ký xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.
2. Tiếp thu Văn bản số 4191/STC-XDVB ngày 06/11/2025 của Sở Tư pháp, Sở Tài chính có Văn bản số 8708/STC-THQH ngày 18/11/2025 báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt đăng ký xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.
3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã có Quyết định số /QĐ-TTHĐND ngày …./11/2025 chấp thuận đăng ký xây dựng Nghị quyết về cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố.
4. Sở Tài chính đã xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết (Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, dwh thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố,...) gửi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố, có Văn bản xin ý kiến phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và xin ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ  và các cơ quan liên quan.
5. Trên cơ sở ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương, ý kiến trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Sở Tài chính tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia góp ý, Lập bản tổng hợp và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính; hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết kèm theo Công văn số ....../STC-THQH ngày ...../12/2025 gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định.
6. Ngày ...../12/2025, Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định số ...../BC-STP, trong đó xác định hồ sơ dự thảo Nghị quyết do Sở Tài chính chủ trì soạn thảo đủ điều kiện báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố. Trên cơ sở ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Tài chính chủ động rà soát, hoàn thiện trực tiếp dự thảo Nghị quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về việc xây dựng Nghị quyết.
Như vậy, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện để Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.
IV. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết quy định về cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố, nhằm hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Nghị quyết không điều chỉnh các khoản vốn tín dụng chính sách được cấp từ ngân sách Trung ương hoặc các nguồn vốn ủy thác khác theo quy định của pháp luật.
2. Đối tượng áp dụng
- Cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước liên quan, bao gồm: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Hải Phòng, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện tín dụng chính sách.
- Đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi gồm: các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người lao động, học sinh, sinh viên; người sử dụng lao động vay vốn tạo việc làm; các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, các đối tượng khác được hưởng chính sách tín dụng ưu đãi theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội.
- Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc lập kế hoạch, phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi.
V. Nội dung chính của Nghị quyết
Nghị quyết quy định nguồn vốn cho vay, mức cho vay, thời hạn cho vay và lãi suất cho vay đối với các chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, cụ thể:
1. Mức cho vay, thời hạn cho vay và lãi suất cho vay đối với các chính sách tín dụng ưu đãi
1.1. Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ cận nghèo, Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
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- Mức cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tối đa là 100 triệu đồng/hộ. 
- Trường hợp mức cho vay theo quy định của Trung ương cao hơn thì thực hiện theo quy định của Trung ương.
[bookmark: dieu_5](2) Thời hạn cho vay
- Thời hạn cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 120 tháng.
- Thời hạn cho vay đối với hộ mới thoát nghèo tối đa là 60 tháng.
(3) Lãi suất cho vay
- Lãi suất cho vay đối với hộ nghèo là 6,6%/năm hoặc theo quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo từng thời kỳ.
- Lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo bằng 120% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo.
- Lãi suất cho vay đối với hộ mới thoát nghèo bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo.
1.2. Cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg
(1) Mức cho vay
- Mức vay vốn tối đa là 04 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên.
- Ngân hàng Chính sách xã hội quy định mức cho vay cụ thể đối với học sinh, sinh viên căn cứ vào mức thu học phí của từng trường và sinh hoạt phí theo vùng nhưng không vượt quá mức cho vay nêu trên.
- Khi chính sách học phí của Nhà nước có thay đổi và giá cả sinh hoạt có biến động, thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mức vốn cho vay điều chỉnh.
(2) Thời hạn cho vay
- Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày đối tượng được vay vốn bắt đầu nhận vốn vay cho đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi) được ghi trong hợp đồng tín dụng. Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ.
- Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời gian tính từ ngày đối tượng được vay vốn nhận món vay đầu tiên cho đến ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học, kể cả thời gian học sinh, sinh viên được các trường cho phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có). Thời hạn phát tiền vay được chia thành các kỳ hạn phát tiền vay do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định hoặc thỏa thuận với đối tượng được vay vốn.
- Thời hạn trả nợ là khoảng thời gian tính từ ngày đối tượng được vay vốn trả món nợ đầu tiên đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi). Đối với các chương trình đào tạo có thời gian đào tạo không quá một năm, thời hạn trả nợ tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay, đối với các chương trình đào tạo khác, thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay. Thời hạn trả nợ được chia thành các kỳ hạn trả nợ do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định.
(3) Lãi suất cho vay
- Lãi suất cho vay là 6,6%/năm, hoặc theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo từng thời kỳ.
- Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất cho vay.
1.3. Cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg ngày 15/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
(1) Mức cho vay
- Mức cho vay tối đa là 25 triệu đồng/01 loại công trình/khách hàng. 
- Trường hợp mức cho vay theo quy định của Trung ương cao hơn thì thực hiện theo quy định của Trung ương.
- Khách hàng được vay vốn để đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 02 loại công trình nước và vệ sinh môi trường hộ gia đình nhưng tổng dư nợ mỗi loại công trình không vượt quá mức cho vay tối đa của mỗi loại công trình.
(2) Thời hạn cho vay
- Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội thỏa thuận với khách hàng nhưng tối đa là 05 năm (60 tháng).
(3) Lãi suất cho vay
- Lãi suất cho vay 9,0%/năm, hoặc điều chỉnh theo mức lãi suất do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo từng thời kỳ.
- Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.
1.4. Cho vay người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù
(1) Mức cho vay
- Đối với vay vốn để đào tạo nghề: Mức vốn cho vay tối đa là 04 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù.
- Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm:
- Người chấp hành xong án phạt tù: Mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù;
- Cơ sở sản xuất kinh doanh: Mức vốn cho vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh.
- Trường hợp mức cho vay theo quy định của Trung ương cao hơn thì thực hiện theo quy định của Trung ương.
(2) Thời hạn cho vay
- Đối với vay vốn để đào tạo nghề:
+ Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày người chấp hành xong án phạt tù bắt đầu nhận vốn vay cho đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi). Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ;
+ Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời gian tính từ ngày người chấp hành xong án phạt tù nhận món vay đầu tiên cho đến ngày kết thúc khoá học, kể cả thời gian người chấp hành xong án phạt tù được các cơ sở đào tạo nghề cho phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có);
+ Thời hạn trả nợ được chia thành các kỳ hạn trả nợ như sau:
(i) Đối với các chương trình đào tạo có thời gian đào tạo không quá một năm, thời hạn trả nợ tối đa bằng 02 lần thời hạn phát tiền vay.
(ii) Đối với các chương trình đào tạo khác, thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay.
- Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm: Thời hạn cho vay tối đa 120 tháng. Thời hạn cho vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, quyết định trên cơ sở căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn để thỏa thuận với khách hàng vay vốn.
(3) Lãi suất cho vay
- Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ.
- Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.
1.5. Cho vay chương trình nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
(1) Mức cho vay
- Trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị Hợp đồng mua, thuê mua nhà.
- Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án sử dụng vốn, tối đa không quá 01 tỷ đồng, có căn cứ suất vốn đầu tư xây dựng, đơn giá xây dựng nhà ở của cấp có thẩm quyền và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.
- Trường hợp mức cho vay theo quy định của Trung ương cao hơn thì thực hiện theo quy định của Trung ương.
(2) Thời hạn cho vay
- Thời hạn vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.
(3) Lãi suất cho vay
- Lãi suất cho vay bằng 5,4%/năm, hoặc điều chỉnh theo mức lãi suất do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo từng thời kỳ. 
- Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.
1.6. Cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán
(1) Mức cho vay
- Mức vốn cho vay tối đa đối với 01 người học để hỗ trợ trang trải tiền học phí, tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác trong thời gian còn lại của khóa học, bao gồm:
+ Toàn bộ tiền học phí phải đóng của người học (sau khi trừ các khoản học bổng và hỗ trợ tài chính khác của nhà trường nếu có) theo xác nhận của nhà trường;
+ Tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác tối đa là 5 triệu đồng/tháng.
- Trường hợp mức cho vay theo quy định của Trung ương cao hơn thì thực hiện theo quy định của Trung ương.
- Căn cứ mức vốn cho vay nêu trên, Ngân hàng Chính sách xã hội thỏa thuận thống nhất với khách hàng vay vốn để xem xét, quyết định mức vốn cho vay cụ thể đối với từng người học.
(2) Thời hạn cho vay
- Thời hạn cho vay bao gồm: thời hạn giải ngân vốn vay, thời gian kể từ ngày người học kết thúc khóa học đến khi bắt đầu trả khoản nợ vay đầu tiên và thời hạn trả nợ.
- Thời hạn giải ngân vốn vay là khoảng thời gian tính từ ngày khách hàng vay vốn nhận khoản vay đầu tiên cho đến ngày người học kết thúc khóa học, kể cả thời gian người học được các trường cho phép nghỉ học tạm thời và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có):
+ Thời hạn giải ngân vốn vay được chia thành các kỳ hạn giải ngân vốn vay do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định hoặc thỏa thuận với khách hàng vay vốn;
+ Ngân hàng Chính sách xã hội không giải ngân vốn vay trong thời gian người học được các trường cho phép nghỉ học tạm thời và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có);
+ Trong thời hạn giải ngân vốn vay, khách hàng vay vốn chưa phải trả nợ gốc và lãi.
- Kể từ ngày người học kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, khách hàng vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Khách hàng vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.
- Thời hạn trả nợ do Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định, tối đa bằng thời hạn giải ngân vốn vay trừ đi thời gian người học được các trường cho phép nghỉ học tạm thời và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có). Thời hạn trả nợ được chia thành các kỳ hạn trả nợ với mức trả nợ mỗi kỳ do Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định.
(3) Lãi suất cho vay
- Lãi suất cho vay là 4,8%/năm, hoặc điều chỉnh theo mức lãi suất do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo từng thời kỳ.
- Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.
1.7. Cho vay giải quyết việc làm theo quy định của Luật Việc làm
(1) Mức cho vay
- Mức cho vay tối đa thực hiện theo quy định của Chính phủ theo từng thời kỳ. Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn. 
(2) Thời hạn cho vay
- Thời hạn vay vốn tối đa là 120 tháng hoặc điều chỉnh theo quy định của Chính phủ theo từng thời kỳ. Thời hạn vay vốn cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn.
(3) Lãi suất cho vay
- Lãi suất cho vay, lãi suất nợ quá hạn thực hiện theo quy định của Chính phủ theo từng thời kỳ.
1.8. Cho vay các chính sách tín dụng ưu đãi khác thực hiện theo quy định của Trung ương.
2. Nguồn vốn cho vay
Ngân sách địa phương bố trí vốn ủy thác cho vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi tại kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm theo nhu cầu tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội và khả năng cân đối vốn của thành phố.
VI. Nguồn lực thực hiện và dự kiến hiệu quả tác động của Nghị quyết
1. Nguồn lực thực hiện
1.1. Về nhân lực
Nghị quyết sau khi được thông qua và ban hành, các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng điều chỉnh có trách nhiệm thực thi, không phát sinh thêm bộ máy, biên chế trong tổ chức thi hành Nghị quyết, không có tác động liên quan đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới.
[bookmark: _GoBack]1.2. Về kinh phí
Nguồn lực thực hiện Nghị quyết được bố trí từ ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm. Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế của Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Hải Phòng và khả năng cân đối ngân sách để quyết định mức vốn ủy thác cho từng chương trình, lĩnh vực ưu tiên, tập trung vào các chương trình cho vay giải quyết việc làm, nhà ở xã hội, nước sạch – vệ sinh môi trường nông thôn, phát triển kinh tế vùng chuyển đổi mô hình, và hỗ trợ sinh kế cho nhóm yếu thế.
Khuyến khích ngân sách xã, phường, đặc khu chủ động cân đối, bố trí vốn ủy thác bổ sung cho Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn để thực hiện các chương trình đặc thù của địa phương.
2. Dự kiến hiệu quả tác động của Nghị quyết
2.1. Hiệu quả kinh tế – xã hội
- Tăng khả năng tiếp cận vốn chính thức của các đối tượng yếu thế, hộ sản xuất, doanh nghiệp nhỏ.
- Dự kiến trong giai đoạn 2026–2030, nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ tạo điều kiện cho khoảng 70.000 - 80.000 lượt hộ vay vốn, trong đó 40% là hộ nghèo, cận nghèo; 30% là người lao động tạo việc làm mới; 15% là hộ vay cải thiện nhà ở xã hội và công nhân, còn lại là lĩnh vực nước sạch, vệ sinh môi trường và giáo dục.
- Góp phần tạo việc làm cho khoảng 90.000 - 100.000 lao động, cải thiện thu nhập cho hàng chục nghìn hộ gia đình, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và phát triển kinh tế nông thôn.
2.2. Hiệu quả về an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững
- Hỗ trợ người dân nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh, học tập, cải thiện điều kiện sống; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố, không phát sinh hộ nghèo mới.
- Tăng cường an sinh xã hội, ổn định đời sống dân cư.
2.3. Hiệu quả sử dụng vốn ngân sách
- Tăng tính chủ động, minh bạch và hiệu quả trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; giảm gánh nặng chi thường xuyên hỗ trợ trực tiếp; thay thế bằng cơ chế tín dụng quay vòng, bền vững.
2.4.  Hiệu quả dài hạn
- Góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại địa phương: xóa nghèo, bình đẳng giới, việc làm bền vững, giảm bất bình đẳng, phát triển đô thị bền vững.
- Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn – đô thị, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số quản trị hành chính công (PAPI) của thành phố Hải Phòng.
- Khẳng định vai trò chủ động của chính quyền địa phương trong bảo đảm an sinh xã hội và hiện thực hóa mục tiêu phát triển thành phố Hải Phòng.
VII. Thời gian trình thông qua Nghị quyết
Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Trên đây là Tờ trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố. 
Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.
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